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AĐAM VÓI SÓ PHẬN ĐÒI ĐÒI

Géroríí-ííeKTy

T t  khi nghòí ta bàn đén sd phân cuđi cùng của Ađam; 
JLnói táí vìêc ông có đnọc C !ÍU  rôíhay không, thì lại càng 
ít h(tn nđa. Lăng thính ìúng túng vân đá măc cho văfn 
nàm mãi trong tình trạng dáy dtia, làm nhn sd kìê̂ p con 
ngdói dău tiên chỉ vón vẹn cđt tạí ó chô làm tôi nhân-mâu 
trong loài ngtíòi, và nhâ̂ t là làm tôi nhân khai mó "con 
đdòng sa đọa" cho h^t tháy con cháu của ông. Giáo thuyê t̂ 
về nguyên tôi đã dòn Ađam vào Idi ngõ tiêu cụfc âfy. Nhdng, 
thú hôi: mang thân phân làm ngìíòi ngda nghiêng, giói 
hạn, muôn đòi Ađam sẽ khrf khd gìđ mãi thái dô bôi phán 
chdng lại Thiên Chúa, hêt nhd trong trdòng họp cùa Satan 
hay sao? Tại sao tại không nghĩ răng ông cũng có thể thdng 
hđì ăn năn nhd bao ngdòí khác? Và n^u ông hoán cái, lẽ 
nào Thiên Chúa lại không thd tha?

Các kìtô hũu thòi Giáo hôi so khai thìíòng quan niêm 
môt cách lạc quah hon về On cdu đô. Nê̂ u có nhũng ngoòí 
theo lạc giáo Tatianô dể cho ràng Ađam đã không đdọc 
C IÍU  rôi, thì trái lại, các nhà tì^n sí của Giáo hôi Công giáo 
hàng tuyên Xìíng ràng On cdu đô Dìíc Kitô đã hoàn tâ̂ t, 
thì bao trùm hê̂ t mọi ngoòi trong nhân loại, ké tù ngdòi 
đầu tiên. Dù có bị che mò đi ph^n nào ká tù sau khi giáo 
lý vê nguyên tôi đOcfc phá bíăn rông rãi, thì truyền thdng 
áy cũng ván lou tăn trọn vẹn. Tuy nhiên, đi^u không ngá 
là C:áo Lý Cdng Giáo (1993) đã dành môt chô đáng
1. Tác giá !à giáo su thăn học của Đại Học Công Giáo nue, Pháp. Đây là 
bà i viế t đă ng trong tá p satEỵpht et Me, sd ra ngà y 10 Fé vrier 1994, tt. 81-88.
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ká cho vấn đê nêu ra d đây: trong phăn cudì; bài viết sẽ 
có dỊp bán rông hon vê điều vùa nhăn đinh.

Tniđc tiên, căn phải !tfu ý đê̂ n điểm này: chúng tôi quan 
niêm vê Ađam theo đúng nhúng gì đoọc trình thuât trong 
Kinh Thánh, tdc nho là môt nhân vát biểu hiêu, cho dù 
khoa chú giáì ngày nay có nghi sao đi núa vă tính cách 
lỊch sú tính của nhăn vật ấy. Điêu chúng tôi lou ý tđí d 
đây là tăm trọng yé̂ u về măt thăn học và tu đOc của một 
cách kiáu trình bày nguòn gđc loài ngoOi, bói vì, dù cách 
trình thuât Cũ dùng văn thể thần thoại đi nOa, thì việc 
Ađam đoọc críu rôi cũng vẫn nóì lên theo môt cung cách 
riêng, S ìí điêp co bản này của Kitô giáo: on cOu đô là phổ 
quát: iSrd diã rAay cAo rAảy /7iọ: /ígMid:" (lCr
5,15).

Giáo huăíh của Cạfu tfdc

Trong Cọu u*dc, sau các choong đău của Sách Sáng Thé̂ , 
nhân văt Ađam chì xu^t hiên môt cách rất kín đáo. Đdi 
vđì các tác giả Kinh Thánh, Ađam không phải, và không 
máy may, là nhân vât quan trọng nhâ̂ t trong lịch sd; Abraham 
và nháft là Môsê còn trái voọt hon nhiêu.^ Lý do râft đon 
giản: là vì trong các trình thuât kinh thánh vè khói nguyên, 
điêu quan trọng hon há̂ t c^n phải lOu ý đ^n, là ý nghĩa 
suy nguyên và biáu tìíỌng. Tôi của Ađam là tôi của con 
ngOOi. Môt khí đã xác định xong về đièu đó, Cọu u*đc 
cũng vân còn quan tâm đê̂ n sd phân của Ađam sau khi sa 
ngã, nhong chỉ là đá qua đó, cho thấy ró thân phận khốn 
cùng của con ngodi tôí lôi, và lòng thoong nhân hậu hải 
hà mà Thiên Chúa dành cho con ngodi sa đọa.

Nên lou ý là sau vụ sa ngã, Ađam đã không bị Thiên 
Chúa nguyên rủa. Trong ba nhăn vật gây nên tôí phạm 
thdi nguyên sO, chỉ một mình con rán là bỊ nguyền rủa (St

2. Abraham hay Abram đã đuục nhác táí 296 tăn, Môsê 808 ăn ; còn Ađani 
tM chl vỏn vẹn 44 án mà thôi.
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3,14). Trái !ạì, con ngtlòi đ^u tiên đã đtfẹfc Thiên Chúa 
xót thdOng: không phă) ch& ngay sau khi phạm tôì, nhttng 
!à khi đã sdng tđi 930 tuáí (St 5)! và tiê̂ p tục sđng còn á  
trong hậu duê của mình (St 55,4). Thê̂  nên, cuôc phiêu 
!du của loài ngrtùì khái đầu vóì Ađam, văn còn tìê̂ p diên, 
chda chăím ddt. Lòng ăn c^n săn dón cùa Đăng Tạo Hóa 
còn biểu hiện qua môt cd ch! tdCng trdng, cd ch! trao ban 
áo da cho Ađam. Quan trọng hon nda: Thiên Chúa dã báo 
troác cho bí& !à r& cuôc, )oà! ngdùí sẽ chi^n tháng Con 
Rán khdn nạn. Nóì cách khác, sỌ ác nguyên thùy sẽ không 
tháng đoọc cuôc. Môt tia hy vọng đã thoáng lóe lên cho 
thăy trodc vè On cdu dô. Chính đó là bié̂ n cd thOOng ddỌc 
gọì là Tín Mùrng khái nguyên (St 3,15). Tăt că các nhăn 
tđ kìa sẽ đoọc glăl thích môt cách ăn khdp và thôa đáng 
hon, nếu chịu nhăn là Ađam dã phạm tÔ! vì y^u dudl, và 
chịu glà đình là Ađam đã hdì căi, và Thiên Chúa dã thd 
tha.

Để soi sáng cho nhdng bođc tdi của cuôc sOu t^m này, 
thì cần phài nêu rõ môt hău quă khác của cách kì^u cd 
xOa trong lối quan niêm và trình bày vê lịch sủr tón giáo 
của nhăn loại, cách kl^u băt đ^u vdl ph^n trình thuăt có 
tính cách biểu toọng về thòi nguyên thủy, đó là Sách Sáng 
Thê  ̂đã không măy may băn tăm gì đê̂ n s<5 phăn của Ađam 
sau khì ông chê̂ t. "ông chê^t," thê̂  là chă̂ m hê̂ t (St 5,5). 
Không có gì mà phăi ngạc nhiên că, bdi vì ni^m tín ké 
ch& sdng lạì (hay: linh hbn bă̂ t td) ch! doọc dọc th^y trong 
các phcln trình thuăt sau này của Cọu iTđc, và cũng không 
phải là hê̂ t mọì ngoùl Do thái đ^u tin nho thê̂ , k^ că trong 
thùì Đdc Gíêsu. Phái Sađđc văn tiê̂ p tục to chdì, không 
tin; lý do là vì họ ch! gìO có giáo huăn don thu^n của Ngủ 
Tho mà thôi. Vâ̂ n đè s<5 phăn cu<5i cùng của Ađam sẽ doọc 
đăt ra vào môt thòi sau, và ch! doọc giăì dáp noi môt vàì 
trào lOu to toáng Do thái trong khoăng giao thdi giOa hal 
giao ođc, nho sẽ trình bày sau đăy.
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Nhtíng, trtídc đó, c^n phải nhăc tdi một truyền thống 
khác trong Kình Thánh. Dù có năm bên !ê, thì truyèn 
thống ăy cũng cần phải đrf(tc bàn tdì. Truyèn thống ăy coi 
Ađam nhrt tà một nhân văt gần nhrf siêu nhăn, có vinh 
quang Thiên Chúa bao phủ, tda nhrt đã không hề phạm 
tội, hay cho dù đã phạm tôì. Tùr truyèn thdng áfy, Sách 
Huâ̂ n Ca có ghi !ại chdng tùf này: rít/c/c

Aođ, ruọ: /tnA, tA: có cMđ
(Hc 49,16, xem Kn 10,1-2). Cău này cũng sẽ đdùc 

găp tháfy trong một sd ngụy thrt Cdu iTdc

Văn phám hbí giao thùí giúa haì giao tfđc

Trong các văn bản phát hiên tại Qumrăn, không môt 
tàì líéu nào đb căp đến Ađam. ít có nhdng câu, nhdng 
đoạn ám ch! đáng kể về con ngtídì dầu tiên. Khi nóí vê 
"dì săn Ađam,"3 nhà bình giăí Thánh vịnh 37 không có ý 
ch! v^ di săn nguyên tộì, nhìí ngrtdi ta thrrdng nghĩ. Trái 
hăn lạì, tù ngũ đó ch! vê nhdng gì tốt đẹp, quý giă, bdì 
vì dì săn ăfy đrtọc dành cho nhìĩng ngrtdì "hoàn thiên," 
"sdng cuôc đdí hoán căì trong hoang địa," tdc !à các ph^n 
td trong công dồng của họ. Dì săn ăfy !à chính víêc "châp 
hđu thê̂  gídí," nhd Sách IV Étra (XXH,13-15) đã nói rõ 
khí ám ch! đê̂ n trình thuât v^ công trình tạo dtỵng con 
ngdòì (St 1,28). Cũng có thé gíăì thích theo môt cách thdc 
khác đé hìáu "d! sản Ađam" !à Địa dàng đã tìm !ạì đrtọc 
mà D: cAúc ct!a íév ! có nóí đê̂ n. Thăt vây, tổ phụ Lêvì 
đã tiên báo vè On cdu đô thiên sai mà "vỊ tií tê̂  mdì" sẽ 
mang đ^n: "Dddí nhăm kỳ trf tê̂  của Ngài, tộì !ỗi sẽ biến 
tan dí (...) Chính Ngài sẽ md các củra DỊa đàng ra, và đáy 
luí xa thanh gdOm hăm đe Ađam."'* Chăng phăí đó !à cách 
nóì bóng để ch! v^ víêc Ađam sẽ trd !ạí Đía dàng?

3. 111,1-2. Xin xem tác ph^m bàng tiê̂ ng Pháp Écntí 
"Bibtìóthèque de ta Ptéiade," Gattimard, 1987, tr. 376; tác phẩm này có ìn 
tạt các văn băn Qumrăn và các Ngụy thu CtỊu údc.
4. D: C/tMc 72 rdTTtM, x v m , 2-10, La Ptéíade, tr. 856.
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Quả thế, một số các sách ngụy thtt mạo đề, nhtt Dí c/:MC 
chăng hạn, còn gìđì thiêu vè că môt Ađam đã 

đtf(?c vinh hiển. Trong các sách áfy, Ađam xuă̂ t hiên nhrt 
!à môt con ngtíùí !ạ thú^òng, "khủng khíê̂ p nhrf hình ănh 
Đăng Tối Cao," tdc nhd !à hình ănh của Thiên Chúa, ông 
ngăí trên ngai vàng, !àm nhăn chdng trong cuôc phán xét 
để các ngríòi công chính đi qua ctìa hẹp h^u hrtáng ctn 
cdu đô muôn đùi, và các tôí nhăn đí qua củra rông mà chịu 
hình phạt muôn kìê̂ p: thăy ngríòì đtí(?c thdáng thì ông vui 
rndng, thăfy ngrtòì bí phạt thì ông thríctng khóc.^ Rõ ràng 
!à cách kì^u g(?ì hình kỳ !ạ kìa v^ Ađam, dã dăt con ngríòì 
đầu tiên vê phía nhđng ngdÒ! đdctc cdu đô. Nóí cho dúng 
hon, xem ra ông đã doọc dành cho môt địa v{ dăc biêt và 
có th^ nÓ! !à líu đãi nda, xét vì ông !à con ngoái nguyên 
sinh: !àm nho ông đã đoọc trá v^ !ạ{ trong tình trạng híán 
vinh trOđc kh{ sa ngã phạm tôì.^

Số phận cuối cùng của Ađam đã đoọc
cudn sách CMdc vò Evà đăc bìêt bàn dê̂ n và
khai trìán rông rãí. sđ phân ây đoọc gọí !ạì qua hai giai 
đoạn, theo quan niêm nhj nguyên vè con ngoùi, tdc ]ă 
quan niệm coì con ngoòí có hai ph^n: hbn (hay tình th^n) 
và xác. Trođc tiên !à trình bày v^ vìêc tình hán của Ađam 
tên trùi. Sau khi Ađam chê̂ t, môt chiê̂ c thiên xa đáp xuđng 
bên cạnh ông, rbt căc thiên thần khán c^u Chúa thoong 
xót ông. Ngay sau khí Thiên Chúa phán ra tòi tha thd, thì 
"một trong các tuyê̂ n th^n đã mang Ađam đê̂ n hă đ;a ngục, 
tăm rda cho ông ba t^n, và đoa ông ra trođc nhan Thiên 
Chúa" (xxxvnl3).7 Lúc đó, "ngă: trên ngai," Thiên Chúa 
"dã đOa tay ra năm tă̂ y Ađam, trao ông cho tdng sd th^n 
Micaen và nóí: 'Hãy đOa ông đê̂ n Đta đàng và dể ông d
5. 7&Ì4. ch. x t .  ĐJc Giêsu cũng đã dùng dê̂ n Mnh ảnh chìêc cda ra vàó: Mt 
7,13-14; Lc 13,23-24.
6. Xem Cu(!c vá Evá (băng tì^ng Hy lạp) X X ,2; X X I,2,6;
ĨV,16; xem Rm 3,23.
7. Xin xem Platon, 112c-d; cũng có thá là doạn trình thuăt mudn
ám cht đến bí tích Thanh Táy, và xém ra dìểm ám cht ăy đã do một ngdòì 
kítô sao chép thêm vào.
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đó cho đáín ngày trọng đại và kình khủng, ngày Ta tính sổ 
thế gian" (túc !ă ngày phán xét chung) 4-5).

Còn xác của Ađam thì ó !ại dnđí dăft, và drtọc chính 
Thiên Chúa đ^n viếng thăm: Thiên Chúa quó trách nó vì 
đã không chịu phục tùng, nhdng cùng !úc, Ngài cũng đã 
đạt trách nhiêm dầu tiên của hành đông băt phục túng ây 
!ên trên đ^u Satan và căc th^n dd bô hạ của nó. Ròi Ngài 
công b<5 quyê̂ t định tha thì? của Ngài, và việc hồí phục 
vinh quang nguyên thủy cho Ađam. "71a /ạí con vòo 
trong ^ M y ^ n  My CMC con, vò yẽ <íc con ngồt tr^n nga: CMO Âc 
ífã íidí cõn" (xxxíx, 2-3).

Mót văn bân thăt tạ thurđng, !ạ thtíùng v^ nhi^u mãt: 
On cJu đô Ađam nhăn đrtọc, không phăì !à thành quả phát 
xuăft tù tòng thđng hdíi của ông, cho dù tòng thđng hốí ăy 
có đrfọc nhác đ^n ó trong môt đoạn khác,^ cũng chăng 
phải tà k& quă hành động cdu đô của một vì cdu tinh 
nào đó; On cdu đô ây đOn thu^n đrtọc coi nhrt tà hoa trái 
náy sình tù tòng nhăn hâu của Thiên Chúa ddi vđi tạo 
văt khđn khá của Ngài. Còn kỳ tạ hon nda: Ađam sẽ chiếm 
gìd ngai của Satan, thìtn sd sa dọa, tà kẻ chtu trách nhiêm 
v^ nguyên tôi. Nho thế tà Adam đạt doọc đến môt trạng 
thái thiên thoọng siêu nhăn, nho môt thiên thần. Fc/Ũ;
C M (p o/

Sau dó, Thiên Chúa đã cho ođp hoong và chôn că̂ t xác 
của Ađam tại chính chỗ Ngài đã tăy bùn đãít để nắn tên 
thăn xăc cúa ông. Cudi cùng, cău truyên kỳ diệu ăy đã 
kê̂ t thúc vđi tùí hda sẽ cho Ađam và hê̂ t thăy con cháu 
của ông sdng tại. Đoọm d^y hy vọng vào On cdu rôí phổ 
quát (dành cho mọt ngoòì), văn bản kia biểu hiện môt 
ttnh thìín tạc quan său rông. Trát ngOỌc vđì gtáo thuyê̂ t 
kítô cá truyền v^ nguyên tôì, văn bản đã gìăm nhẹ hay ít 
ra tà toong đđí hóa dí tỗì phạm của Ađam, dá rdt cuộc 
tha báng hăn mà, nhất tà, không mảy may đê căp gì đến 
môt v{ ctíu tinh, ctn tha thd và cdu rỗí Ađam nhăn đoọc,
8. tbìdem, X X V !!,3, La Pìéiade, tr. 1785.
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ìà công trình tnỴc tié̂ p cúa Thiên Chúa, không nhá vào 
môt vị trung gian nào khác cá: điáu này chđng tò ràng 
văn bản kia là môt tài hêu Do thái.

Tónr lại, truyên thđng Do thái giáo thái dău kỷ nguyên 
kitô !à môt truyền thdng có !đì nhìn !ạc quan vê sd phân 
đđi đòi cúa Ađam, cầm chác !à ông đã đtrọc cũu rôí. Né̂ u 
con nguđi đău tiên đrrọc C ìíu  rỗị, dù đă !à nguòi dău tiên 
phạm tội và !à nguyêá nhân găy họa cho cả ìoàì ngtráì, 
tất phái kết ìuăn ràng râ̂ t có !ý đá hy vọng là Thiên Chúa 
cũng sẽ lây lòng nhân hâu củá Ngài mà dđì X!Ì vdi h& 
thảy con cháu của ông. Truyên thdng ăy sẽ văn tiê̂ p tục 
Idu tăn qua các văn ph^m kitô cá thòi. Nhrtng trdđc hết, 
xin đtíỌc tiếp tục tìê̂ n hành cuôc suy cdu vđí viêc thăm 
dò lâp trdòng của các tác giá Tân u*đc.

Tân t/đc

So vđi các văn phẩm hăí giao thòi gUa hai giao dđc 
nhn thây trên đây, thì trong nhũng liên quan đé̂ n con 
ngríòi đău tiên, lâp trdđng của Tân Lfđc có vẻ râ̂ t "châm 
tiến." Theo trình thuật của các Phúc Âm, Đdc Giêsu xem 
ra không Idu ý nhiêu đé̂ n Ađam trong khí Ngài giảng dạy. 
Dù sao thì các Phúc Âm nháft lãm cúng nhd Gioan đã 
không đè câp đê̂ n ông môt cách rô ràng. Còn Phaolô, là 
tác giá đã viết các thd trdđc thòi các Phúc Ầm, thì lại 
khác hán.

Thật vậy, chính Phaolô là ngttdi đã làm cho các kitô 
hđu chú ý  đé̂ n Ađam, vđì viêc đem Ađam đdi chiáu vdì 
Đdc Kitô: mót bên là nguyên căn tôì lôi; bên kia là nguyên 
nhân cdu đô.  ̂ Trong ^ ú ô n  khá biên chdng ăy, v^n đă 
cdu rỗi Ađam không đdọc đăt ra. Vá, Phaolô cũng không 
mấy đé ý  đ^n chièu kkh lịch S ìi của con ngrídi Ađam cho
9. Xem Rm 5,12-21; ICr 15,20-2^45-49.
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băng tâm đ^n ý nghĩa mà ông mang lại cho !Ịch sú !oài 
ngiíòi. Y  nghĩa này có haì măt: Adam không chỉ !à ngnòi 
đã đha tôi lỗi vă ŝ í chết vào trong thê' gian, nhìíng hon 
nũa, ông còn là ản/í CMC Ddhg íféh" (Rm 5,14).

ô  đây, chúng tôi không có ý tìm xem chiáu kích thd hai 
—rõ ràng là tích cỌc— trong ý nghía vùa nói, có thọc sọ 
ăn khóp vóì chiều kích thd nhất hay không. Không có nhà 
chú giải nào là không nêu băt cho thăíy ràng viêc so sánh 
Ađam vđì Đdc Kitô là môt việc làm phdc tạp và mù mịt.^° 
Có lẽ, đàng sau víêc so sánh kia, còn có nhìèu truyền thdng 
Do thái khác nhau về Ađam, nho chúng tôi đã nhắc đé̂ n 
trên kia, mà Phaolô đã cd phdi hòa và sú dụng vào trong 
luân chdng cúa mình.

Vá rdt cuôc, đdì vđi Phaolô, trọng điám chủ yếu nhất 
chính là con ngoòi cùa Đáíng Cdu Thê̂ , và chiều kích phá 
quát của On cdu dô Ddc Kitô mang đến cho thế giói. "Nhó 
môt ngoòi duy nháft (Ddc Kitô) đã váng lòi Thiên Chúa, 
muôn ngoòì sẽ đoọc nên công chính" (Rm 5,19). "Nhò 
liên đói vói Ddc Kìtô mà mọi ngoòì đoọc Thiên Chúa cho 
sdng" (lC r 15,22; X. 2Tm 1,10). Ai mà không bí^t ràng vị 
tông đ6 dân ngoại đã đem h& nghị lọc mình ra đá rao 
giảng vê phá quát tính của On cdu đô.^  ̂ Có cần phải nhác 
đê̂ n thâm tín của ngài về vlêc khôi phục và quy táp tâ̂ t 
cả mọi sỌ dođi quyăn môt thủ lãnh là Ddc Kìtô (x. Ep
I, 10; C1 1,18-20): để cudi cùng răì "Thiên Chúa sẽ là tâ̂ t
cả trong tăft cả" (ICr 15,28)? Và cả đến nguyên tác sau 
đây nda, là kim chl nam hoóng dẫn toàn bô khoa Cdu đô 
học kitô: ddM tdí dũ ían trà/í, tAì dó dM ^Mng càng
chdđ chan Mí (...) TTũán Cháa dd gian! hõn! mọi ngoò̂ ! 
trong tdi Ahdng vdng j?hạc, d  ̂ thMOng xót mọ! ngoò^" (Rm 
5,20; 11,32)? Có th^, On cdu rói Ađam mđi hòa nhâp dê 
dàng và êm đẹp đoọc vào trong viễn cảnh vĩ đại ấy của
10. Xin xem, cháng hạn, Langsfetd,.<44đn! ef te ctthn Aubier 1970.
I I . Rm 8,32; 2Cr 5,14t; ITm 2,6; Dt 2,9; ^28. Khi nói tàPtMotd, chúng 
tôi có ý chl VÊ các băn chính ìục trong văn bô Phaotô, dù bi& rõ là có vài thd 
đã không do chính Phaotô vìá ra.
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on CIÍU đô phá quát. Sau này, đa sd các giáo phụ cũng đã 
hiểu nhif thế. Tuy nhiên, phải nhân ràng tuyêt nhìén Phaolô 
đã không nói môt lòi nào về điểm này.

Hnt thú* nhâ̂ t của Phêrô cũng giũ thái đô lăng thinh ấy, 
cho dù có nhác đến môt stỵ kiên kỳ lạ: môt vụ Đìic Giêsu 
tbuyát giảng cho các kẻ chê̂ t (IPr 3,18-22 và 4,6), và dù 
có đóng vai trò phác thảo cho nhđng gì sê tró thành môt 
chủ đề rất quen thuộc đđì vói dại chúng trong thòi (Êu 
của Kitô giáo, túc là chủ Đdc Kitô xudng ngục td tông.^^

Văn phẩm Mtô cổ thòi

Bái vì b6i cảnh Đđc Kltô xudng ngục tá tông là môi 
trrtòng thích h(?p nhâtt cho vìêc tìm hiểu v^ sd phân đòi 
đòi của Ađam, thê̂  nên, trìíóc tiên cần phái giăì thích cho 
thăíy lý do tại sao lạì có môt cách kiáu cá xtta nhtt thê̂  
đtĩọc dùng để trình bày v^ môt khía cạnh trong mììu nhiêm 
phục sình. Thât vây, ngdòí thòi nay không thá không ngô 
ngàng ngạc nhiên khl găp thây môt Idi trình bày nhtf thé̂ .

Xiitd XMdhg ngục rd rdng

TiÊn quyát là phải dè chùng nhúng cách dùng tù mo 
hồ noóc đôi. "Ngục" hiéu theo th^n học cá đìán, là tù 
dùng để biáu đạt khái niêm kitô chỉ v^ môt noì dành cho 
các đọa nhân. "Ngục" cũng có thá có nghĩa là "đìa ngục," 
và dù có nhièu cách cát nghía khác nhau, thì cách chung, 
theo thần thoại tây phoong cũng nho đông phoong, "đ;a 
ngục" cũng vân là noi cO ngụ của các kẻ ch&, là "cõi âm" 
(=âm  phủ, âm ty). Trong Do thái giáo và Kitô giáo, 
chỉ v^ "địa ngục," tín hũu nói tìÊ̂ ng Kprì dùng tùr 
còn tín hũu nói tìăng Hy lạp (nho các giáo phụ Hy lạp
12. Xin xem Ch. Perrot,"La descente du Christ aux Enfers dans ìe N.T." 
LMMũère eí Me n.87,1968,5-29, và "La descente aux Enters et !a Prédicatìon 
aux morts" ACPEB, ÉíMday ÍMT Ic prewũère leare de Píerrẹ, Cerf 1980, 
231-246. E. Cothenet, "La portée sahdfìque de la résurrection du Chrlst 
d après IPÍ" trong La P d ^ e  da C/uMt wyííère da xalat, Cerf 1982,248-262
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chăng hạn) thì dùng tiì Raííêy. Có dùng tù nào đì nìĩa, thì 
cũng căn phái hi^u theo ý nghĩa cúa tùr bỏrì vì vâ̂ n
đă đang bàn ìà môt vâ̂ n đê đăt ra tù trong bối cảnh Hipri.

E)dì vđi các tác già Kinh Thánh, địa ngục (Jhềo/) năm 
sâu trong ìòng trái đâ̂ t (Tv 63,10; Is 14,15). Và thé̂  gidi 
dndì đít áfy, thă giói của các n^m má, chính !à noí !ìíu 
ngụ của nhđng ũgnđi quá cđ, iành cũng nhìí d)I. Quan 
niêm này sẽ biéh hóa vđi đà tié̂ n phát của nhân học do 
giao tiếp vdì tn tndng Hy lạp và vdi các ý niêm Do thái 
vê cánh chung. Và tù đó sẽ thành hình ý niệm phân biệt 
giđa hai ioạí trú só: côi âm các chính nhân và cói âm các 
tôi nhân. Nhdng nói chung thì theo truyên thdng, địa ngục 
bao gid cũng mang ý nghía chì vè noi C IÍ trú của các kẻ 
ch^t. Cách nóí bóng "xuống ngục" đon thuăn, hay ít nhă̂ t 
!à tnídc tiên, có nghía ìà "chết" (theo nghĩa đen), chd 
không gì khác hon. Khi các kitô hdu đău tiên, gốc Do 
thái, kháng quyé̂ t Đdc Giêsu "đã xuống ngục (Jhêo/)," là 
họ muốn nóì ràng Ngài dã chết thât, Ngài đã phái chịu 
sđ phận tú vong của h& thảy mọi ngudi kể td Ađam. Cũng 
nho nhân tính cúa Ngài, cái ch& cúa Đdc Giêsu không 
phái chi là môt híén toọng biểu kíê̂ n hay bên ngoài, nho 
là môt áo todng. ĐOc Gíêsu đã thìỴc sọ đi qua kinh nghiệm 
td vong của loài ngodi. Đó là ý nghĩa đău tiên và căn bán 
của tO ngO "xuóhg ngục" mà vê sau, môt số bán tuyên tín 
(kinh Tín kính) sẽ dùng vào trong nôi dung của mình. Cũng 
vây, hình ănh ngoọc lại: "lên khỏi ngục" và "lên tO cói 
ăm (noi các kẻ ch&)" muốn nói là: sdng trd lại, phục sinh, 
sdng lại (xem Rm 10,7; Dt 12,20; Cv 2,14).

Thé  ̂ thì, các hình ănh dùng theo phép ẩn dụ Do thái: 
"xudng ngục" và "lên khôi ngục" chí là nhOng biáu toọng 
song đôí mang ý nghĩa trodc tiên chỉ vè sỌ ché̂ t và sọ sđng 
lạí của Đdc Kitô. Chính vì vây mà các hình ảnh đó đã 
không căn có măt d trong các công thdc tuyên tín đău 
tién, bdì lẽ vè măt giáo lý, chỉ cần kháng định ĐOc Kitô 
đã ché t̂ và đã sdng lại là đã đủ.
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Nhtfng, nhty vãn thây xảy ra, các công thtíc bíáu dạt 
theo !đí dùng hình ănh thì thtíòng điíỌc đại chúng tía chuông 
hcfn !à nhdng công thdc trùTu ttf(?ng. Rbi vđi đà ttíóng 
tnọng, các cách trình bày băng hình ănh —chtí không phăi 
!ă ch! môt mình ý niêm trùu ttfcfng mà thôi —!ạ{ dtít^c 
thêu dét thêm ra: đó chính !à cách kìéu hình thành cùa 
th^n thoại.

Tiến trình ấy sẽ tù tù đì đến chô thêm vào, khoảng năm 
400, trong kính T!n kính các Tông đồ cău "Xuđng ngục 
t ổ  t ô n g ."^3 Tuy nhiên, tù̂  sau đó, câu thêm ây không ch! 
đon thuần mang ý nghĩa xác định v^ sỌ víêc Đdc Kitó dã 
chết thăt, mà còn hàm xúc că viêc minh nhiên hóa môt ý 
toáng thần học khác nda, đó !à vìêc áp dụng các thành 
quă của cáì chết cdu đô ăfy cho nhdng ai đã qua đái trodc 
Ngài (hiêu !ọc hồ! tố của công trình cdu độ). Công thdc 
^y còn giúp mình họa cho sd đíêp Tín Mùng này !à: Đdc 
Kitô đã ch& cho h& thăy mọi ngoùì. Vây thì, nói cho hê̂ t 
!ẽ, On cdu rôi Adam tă̂ t cũng phăì có măt d trong viên 
cảnh ãfy, nho đã thây ó trong các văn phám kìtô dău tiên.

íár CMO cóc dăo

Xin tạm gác môt bên môt sđ tác giả trong ba thê̂  kỷ 
đău, chẳng hạn nho )à : Hermas^'* hoăc Cìémenté 
Aìexanđrìa.^^ bdi vì, dù có nóì đê̂ n biê̂ n cd xudng ngục, 
họ cũng đã không đè căp gì môt cách rõ ràng, tói viêc 
cdu rỗi Ađam. Nê̂ u, nho trong các troùng hỌp vOa ké, 
trong cudn c/!dhg CcM, Orígêné ch! khăng định niêm tìn 
chung vào bìán cd Đdc Kitô xuđng ngục mà không đê căp 
gì đến On C !ÍU  rôí Ađam,^^, thì ngOỌc !ạí, trong môt bài
13. Deytz. 6, và trong kình Tin kính (khoăng năm 500), ũewz:40. 
TrUóc n9m 370, đã đọc thăy cău ăy trong kình Tìn kính thănh Aquìteia, nhu 
Rutìnus đã ghi tại; nhUng tại không dọc thăy trong kình Tìn kính của Níxêa 
và Constantĩndp.
14. Hermas (thếkỷ 2), A/gMÚt CAđn clnán, Dụ ngôn IX ,16,2-8 (tác gìă nóì VÌÈ 
sụ vìêc các tông db và các thby giáo toan báo On ctìu rôì cho các kè ch&, chd 
không phăí Đđc Kitô đã dích thăn tăm công víêc đó).
15. ctêmentê Atexanđria ( t  215), ytromđta, 11,9; IV,6.4.
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giăng vê Sách Sáng Thê ,̂ tác giă đã minh giải rất rõ về 
môt điểm !ìên quan đ^n Ađam: "Con Aídt cMđ 
C^Mđ) ífã JCMÓhg ngục ííé ct̂ M ífd n/:đn và ífã íícn! con 
ngt^ò  ̂ íf^M tfén (protọp/ayíMni) ra Á:AÔ: noí ífý."*7 
ý !à không phăi đctn thuần nhăc !ạì truyền thống mà thôi, 
nhà đại thcìn học thành Aìexandrìa còn nêu rõ cho thây 
t^m trọng y^u thần học của díểm giáo !ý ăy nda, tdc !à: 
"ííc C!̂ M ífd n^íín Nhtíng, nhà thần học !đn nhăt trong 
vâ^n đê On cdu rôì Ađam vãn !à thánh ĩrênêô thành Lyon 
( t  khoăng năm 200).

ír^năd t^àn/! Lyon

Trong tác phẩm CAdhg cóc /ạc gíóo, ĩrênêô đã khăng 
đình !ạì nhiêu t^n v^ bìê̂ n cố Đdc Kìtô dí xuống "trong 
!òng đất." Lần nào Irênêô cũng tây cău văn huybn bí Ep 
4,9: "Ajgòí dđ XMdhg các vtì/rg
(ĨH,19.3;ĨV,22.1-1; 27.2; V,31.1-2) tàm co sá cho tuăn chdng 
cúa mình. Có điêu tạ tà vj giám mục thành Lyon đã không 
nhăc nhá gì tdì 77:t/̂  nAíít CMđ mà doùng nho
ngài đã khôhg bì& đến. NgOỌc tại, ngài thoòng trOng dẫn 
môt cău ngài coi tà của Gtêrêmia (IV,22,1), hay của Isaia 
(111,20,4), hoăc tà cách chung, của các tiên trí (IV,27,2; 
33,12; v ,h , l ) ,  đó tà cău:

"Đdc Chúa, Dăng Thánh cùa ítraen, đã nhó đ& các kẻ quá cố 
của Ngài đang yên ngủ duói đăt mb, và Ngài đã xuống vái họ 
toan báo cho họ tin mùng vê on cúu đô đêh tùr Ngài, đá cdu vdt 
họ."

Không đọc thăfy trong các văn băn quy điển (Kình Thánh), 
đoạn trOng dăn này có thá tà đoọc rút ra tùf tâp testimonìa 
(chdng tù), tà môt tăp tóm toọc nhdng gì truyền thdng 
kìtô nói vè chủ dê đang bàn tđi.*^
ló.Origênê (t  khoăng 254), Couíre Ce^e, 11,43, "Sources Chrétìennes", sđ 
132, tr. 383.
17. BÒ! ỹdug McA 5áwg 7?!^; XV,55, "Sources Chrétìennes", sđ 7bìs, tr. 
369. Lăp truõng này ăn khđp hoàn toàn vdì chủ trUOng của tác giả cho rang 
muôn )oàì muôn văt sẽ duqtc cdu vdt (ạpocđtíMrayM).
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Trong !ần đầu tiên nhăc đé̂ n S!J viêc Ddc Kitô "xuđng 
ngục," tác gìả tăp sách đã giải thích mục dích của bié̂ n 
cố ăy nhrf sau:

"Ngài đi tìm con chiên tạc (x. Lc 15,4 6), tdc tà tác ph^m chính 
Ngài đã năn đăp nên, tà Ađam (x.St 2,7), rbi Ngài tên cao (x. Ep 
4,9-10) để dâng tiến và trao vé cho Cha Ngài con nguùì đã tìm 
tại đuọc, cũng nhu đá hoàn tât ncã chính mtnh budc đău tiên 
trong tìôn trình sdng tại của toài nguùì" (tĩf,19.3; X. ĩ!!,23.1).

Theo đoạn v^n tuyêt diệu này, thì On cdu rôì Ađam !à 
dău tiên trUng và tà mãu tiêu biểu cho On cdu dô phá 
quát. Chính thê̂ , trong các đoạn khác, tác gtă đã víê̂ t r̂ ing 
Ddc Kitô đã xudng "trong các vùng său thăm dudt măt 
dăt" dê̂ n vdì tăt că nhdng ngUÒ! công chính, công bd 
On cdu độ ban tăng cho mọ! nguùt,

"vì Đdc Kitô không ch! đêh cho nhũng at, k^ tù triêu đạt hoàng 
đê Tibêrtô trá vă sau, đã tin vào Ngài; và Thiên Chúa Cha cũng 
không ch! quan phòng cho nhũng nguòt sdng trong thái này mà 
thôi, nhung còn cho tăt că nhtrng ai, k^ tù nguyên thủy, đã bíêt 
theo khà năng của mtnh và hoàn cảnh trong thbì mình, mà kính 
sọ và yêu mêh Thiên Chúa, mà thục thi công băng và nhăn hău 
đdì vói tha nhăn, mà ao udc đuọc găp thây Đtlc Kttô và nghe 
theo tiếng của Ngài" (IV,22.1-2; X. ^ .2 ; 33.1; v,31. 1-2).

Nhăn vật Ađam đã giúp cho Irênéô có đvctc nhtĩng nhân 
tđ c^n thiết trình bày rõ v^ t^m cđ bao ta của kê̂  hoạch 
tình yêu mà Thiên Chúa dã đá xuăít cho toài ngtldt. Dành 
r^ng Ađam dã phạm tôi, và tà tôi nhăn đ^u tiên dã tdi 
cuđn nhăn toại cùng đi vào con đudng bá̂ t tuăn của mình 
(11!,23 .1-8; v , 16.3 ; 21 .1; 34 .2). Nhung, dã đuục tạo dụng 
theo hình ănh Thiên Chúa, Ađam cũng tà, nhu Phaotó dã 
nhăn dinh, "A:n/t của Đdhg tdt" (Rm 5,14), bdt vì, 
Ngôi Lùi, Đấng tạo thành vũ trụ, đã tù trudc, phác thăo 
d nctì Ađam, đê cUOng cho "kê̂  hoạch (tuung tai) vè thăn 
phán tàm nguòì của nhăn toại mà Con Thiên Chúa sẽ măc

IS.Xìnxem Jean Daníétou,Ém4M4'ex^gè.!e (/M rMtũuo-
MM), Beauchesne, 1966.
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!ăy" (III, 22,3). Nh)í thê, đá !uăn chJng cho ăn khdp vdi 
"kê  ̂hoạch" cJu độ, thì phàì kê̂ t !uăn !à că Ađam nđa cũng 
đã đttcíc cJu rỗi "mót khí đã sđng qua thđi gian chịu hình 
phạt vì bă̂ t tuân" (111,23,1). Vì yếu du<̂ ! Ađam đã sa ngã 
phạm tôì, ngây tho nghe theo cho Con Răn !ùfa bịp; Phong 
ông đã thdng hốt vă Thiên Chúa đã đem tòng khoan dung 
tha thtí cho ông (111,23,3,5-7). Cuối cùng, Ngài dã ttên 
báo cho ông biê̂ t tà Con Răn sẽ bạì trăn (x. Ttn MOng 
khót nguyên).

Né̂ u Ngôi Lòi Thiên Chúa dã đé̂ n ctìu vđt nhân toại, 
thì Ađam cũng phăì đoọc ctíu rỗi.

"Nêu con nguòí đã đuọc cdu rôt, thì tăt phải tàm sao đá cho con 
nguùí đã đuọc nán đáp nên đău tiên, cũng đvọc cdu rỗi. Là 
chuyên hê̂ t Stic phi tý, nêu nguôi bị kẻ thù (=  Quỳ dO) gây 
thuong tán trăm trọng, và trudc ai hết, đã phải khổ đau vì cảnh 
căm tù, tại không đuọc giải phóng bót Đâhg dã chtê̂ n tháng kẻ 
thù, trong khí con cái ông sinh ra trong cành căm tù ây thì tạí 
đuọc gíăi thoát" (!!!,23,2).

Do sỌ vìêc Ngài sống tạì, Ddc Kttô đã tháng sỌ chết và 
chúa trùm sỌ ch&; thé̂  thì đi^u hop tý tà con ngOOì nạn 
nhân d^u tiên của chúng, cũng đoọc hoáng phần trong 
cuôc vinh thăng ăy. Vì thê̂ , "Ađam đã có tạì đoọc sỌ sđng." 
Chính đó tà dãfu ch! cho thây răng tôí tỗì và sỌ chết dã bỊ 
Đ Jc Kitô đánh bạt, và sỌ sdng tạí đã đoọc hda ban cho 
h& mọt ngOòì. Cn cdu ráì Ađam cũng chính tà dâu ch! 
VÂ hìêu tọc thỌc sỌ của On cdu đô đốt vđi toàn thể nhân 
toại. Quă vây, Irênéô vìê̂ t răng không có dù tý chdng để 
nót tà th^n chê̂ t dã bị bại trận, "nê̂ u chính con ngođì đã 
tùng b; th^n chăt dăt ách thđng trỊ tên đ^u tên cổ trOdc 
aì hê̂ t, tạt không đoọc gìảì thoát, bói vì cdu thoát ngoòì 
ây có nghĩa tà tiêu diêt th^n chết. Văy, nếu Thiên Chúa 
đã tàm cho con ngodì, tdc tă Adam, sống, thì rõ ràng tà 
th^n ché̂ t đã thìíc sỌ bj tiêu diêt" (111,23,7).

ThỌc ra, đó tà tăp troòng có tiên hê đến toàn bộ hệ 
thdng th^n học của Irênêô. Và bdi coì đó tà tăp trríòng



duy nhă̂ t chính thdng, nên tác giá lại càng bénh V IÍC  quan 
điểm kia một cách ciícmg quy& hctn. Cũng vì vây mà tác 
giả đã mạnh mẽ chdng bác ìâp triíòng của Tatianô và nhilng 
ai phủ nhận cm cdu rái Ađam. Tác giá cũng đã không 
ngăn ngại gọi họ !à "ĩạc giáo và bôi tín đdi vđì chân lý" 
và quan điểm của họ ìà "phạm thdọng" (1,28,1); bái vì 
làm thế, là họ đã thhc SIÍ đăt lại vâ̂ n đê đđi vđi toàn bô 
giáo lý kitô. Tác giả nhấn mạnh thêm ràng nê̂ u Ađam đã 
không đhọc cú*u rỗi, thì "toàn thá nhân loại vẫn còn phải 
nằm dhói ách thống trỊ của sa đọa." Nău tôi lỗi và SÌỴ ché̂ t 
không bỊ đánh bạí tù g& ré, thì On cdu đô loài ngìíòì chỉ 
là ảo ảnh.

Irênéô có môt lối lý luận thăn học râft sít sao, chăt chẽ. 
Nếu Nhâp thể là hiện thìíc, và công cuôc Ctíu đô là hiên 
thtíc, ăt hăn On cdu đô cũng là hiên thdc. Ké̂  hoạch Cìíu 
độ của Thiên Chúa là môt chăng khai trián tít nhiên trong 
tiến trình lôgic của công cuộc tạo dhng con ngrrái, tác 
phẩm cùa tình yêu. Thé̂  nén, Đúc Kìtô quy tập Adam vào 
trong chúih mình Ngài đá cdu vđt, cũng noi chính mình 
Ngài, nhũng gì đã bỊ hìí mâft dí noi con ngođi đău tiên 
(111,18,1; 21,10; v,12; 14,1); só dĩ để ý nhấn mạnh đéh on 
crlu rói Ađam nhiêu nho thé̂ , chính là vì Irênéô thâm tín 
ràng đó không phâi là môt vấn đè còn tọ do thá náí, quan 
niêm sao thì tùy ý, môt chuyên bên lê không đáng kể của 
suy to thăn học, nhong không, đó là tnôt điểm tâ̂ t yếu, là 
môt hê luận phát nguyên tO tính chất hiên thọc và hOu 
hiêu của On cdu độ Đìíc Kitô đã mang lại cho toàn thá 
nhân loại.

Vđi Irênéô, đã hình thành môt công trình táng họp thăn 
học ndi k^t đoọc nhOng cách nhìn lạc quan mà Do thái 
giáo thOí đầu kỳ nguyên kìtô đã đè xuâ̂ t vê sđ phân của 
Ađam (nho đã thây trình bày trođc đây), vđi nhãn quan 
kitô v ề  on cOu đô phổ quát.^  ̂ Sau Irénêô, truyên thdng
19. Hái ấy, than học về nguyên tô! còn chua phủ bóng bi quan tên trên viên 
tuọng vĩ đại này. Cũng xin !Uu ý: Irènêô không coi Ađam tà tô! nhân cho 
băng là nạn nhan.
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kitô, nhãft là bên Đông phìícfng, đã không bao giò bỏ quên 
nhũng giáo huăfn băc thầy mà vị giám mục thành Lyon đã 
đá lại. Sau này, chủ đề về On cúu độ Ađam thttòng đjọc 
nêu lên nhi^u nhất là trong bối cảnh Đúc Kìtô xuáng ngục, 
nhìí đã trình bày ó trên kia. Tin Mùng ngụy thìJf của 
Nìcôđêmô là môt trong nhđng thí dụ minh họa đáng chú 
ý nhăft.

Tác già Tin Mùng ngụy thrt theo Nicôđêmô đã lấy lại 
nhi^u truyền th6ng khác nhau về scr vìêc Ddc Kitô xuống 
ngục, và sáp đăt lại thành môt thiên trình thuạt lý thú thu 
găt đtíọc thành công Idn vì rất đdỌc da chuông. Bản trình 
thuât ây dã gây ddỌc môt ảnh hdáng quyê̂ t định dẫn đdòng 
cho toàn bô nghẹ thuật ảnh thánh v^ chủ dè này,^° và đã 
cung căíp chất liệu phong phú cho óc tddng tdọng của 
nhiều thế kỷ kitô sau này.

Trdác tiên, thiên trình thuật kể lại nhiều vụ can thiệp 
mà môt vài cd dân nổi tiếng của địa ngục đã làm: các lần 
Isaia và Gioan Tẩy giá nhắc lại là mình đã tiên báo về 
Đấng Thiên Sai; và tiếp sau đó là vụ can thiêp của Ađam, 
thu tóm lại môt đoạn trích tù Cudc Ddí vd Evà, nhd 
đã giđi thiêu trên kia. Trdóc khi chăt, Ađam đã sai con 
mình là Sét đi tói cda Địa dàng để xin "dầu nhân hậu" 
chda cho ông lành. Lòì yêu cầu bị tùf chdì, hhdng lại đdọc 
hda sẽ ban cho on C !ÍU  độ:

"Hãy nói vói cha nguoi là phải để cho thòi gian 1500 năm kể tù 
buổi tạo dụng vũ trụ trôi qua truóc đã; rbi sau đó, Con Một của 
Thiên Chúa sẽ làm nguôi xuống giũa tt^n gian, và Ngài sẽ xúc 
cho cha nguoi thú dâu ây đá làm cho ông sống lại. Lây nuóc và 
Thần Khí, Ngài sẽ rùa cho cả ông lẫn các con cháu cùa ông. Lúc

20. Xem J. VìUette, "La descente aux Enters" trong cuóh Lc ÃMMn-echoM 
du C/uMt cArénen dM í/e UM H íe ílècle, H.Laurens, Paris 1957, tt.
89-106; L.Réau,7cortogrạp/He4e/'aríc^éúen, t.11,2,1957, tr. 531-537.
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đó, ông sẽ đìĩọc chãa ìành khỏi mọi bênh chúTig mòn môi suy 
nhuọc...(§ 19).^^

Sau trận xung kích vào địa ngục, là cuôc giài phóhg các 
kẻ chết và vụ bát trói Satan,

"'Vua vinh quang' (Đúc Kitô) đã đua tay nám lãy Ađam, tá phụ 
đau tiên của loài nguôi chúng ta và đã làm cho ông sôhg lại. Sau 
đó, quay vê phía các nguôi khác, Ngài nói: 'HÕ! các nguoi tát cà 
là nhũng kẻ vì căy gé^^ nguôi này đã chạm đến, mà chêt, hãy 
đến vói Ta. Vì, này đây, nhò gỗ thập giá, Ta nâng tất cả các nguoi 
lèn'. Ngay lúc đó, Ngài đã đua tất cả ra khỏi địa ngục; tràn ngáp 
hân hoan, Ađam, tá phụ đău tiên của chúng ta, đã thôt lên: 'Lạy 
Đúc Chúa, tôi xin càm tạ lòng đạì luọng cùa Ngài, vì Ngài đã 
giải thoát tôi khỏi vục thám địa ngục này' (...) Trong khi Ađam 
còn đang nói, thì Đúrc Chúa ghi dấu thánh giá lên trán ông^ mà 
chúc lành cho ông. Ngài cũng làm nhu thê vói các tổ phụ và các 
tiên tri, vói các vị tủ đạo và các tiền nhân, và chỉ nháy măt, là 
Ngài đã đua họ ra khôi địa ngục (...) Đúrc Kìtô căm tay dát Ađam, 
tổ phụ đau tiên, đến Địa đàng, và phó thác ông cùng hết thảy 
mọi nguôi công chính, cho táng thiên sú* Micaen..." (§§ 24-25).

Lẽ ra phải bình giải dài rông hon về thiên trình thuât 
kỳ diệu này; nhdng ô đây chúng tôi ch! xin nêu lén môt 
vài nhận đính táng quát mà thôi: SìỴ vìêc Ađam cũng nhd 
các ngdòi công chính sdng trdóc thòi Đúc Kitô (nhrí các 
tá phụ, các tìén tri, các vị tủ' đạo) đều đdọc cúu rôi, đã 
đdọc kháng định môt cách rõ ràng; còn viéc nhác nhó đ^n 
"các tiền nhân" ô cuđi danh sách, thì không để lô môt ý 
nghĩa rõ ràng cho lăm. Nếu nhác nhó nhd thê̂  là có ý

21. Nên chú ý tòi tiên báo Ađam sê đuọc cúu rôì, cũng đã duọc môt lòi ám
chỉ vê nuóc Rúa tôi di kèm theo: dó tá môt ý niệm đã có tù thòi ráít cá xUa, 
và cũng có thể dọc t h ^  ô trong cudn CÁdw CÁÚÍM của Hermas (Dụ 
ngôn IX, 16.2-7), trong Bdc dtu các ídHg /tụy Dt c/túc cùa Ddc Ct&TM Àìtd
íạt Ga/t/ă (ngụy thu), xem Patr. Orient. D(, tt. 209-210.
22. Ám chỉ "cây biát tành bi^t dU" (St 2,17). y.Danìétou minh giát răng 
ngày xUa, đã tùng co môt toạt íMtúno/ttà (nhũng chúng tù) nót w  cáy "gó"; 
xin xem EaaÍM U'cxégèsc ýMdéo-c/tréhewtc TeíhMMMta), Beauchesne, 
1966, tr. 59.
23Môt dấu ch! khác vê Phép M a tôi.
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mudo chỉ về các ngtíđi công chính khác, thì trú só các kẻ 
ch& mà Đúc Kitô đã phá hủy, chì là một phăn của địa 
ngục, tìíc phăn dành cho nhúng ngtròi công chính, và các 
tôí nhăn quá cd đã không điíỌc dn phần vào trong cuộc 
giái phóng kia. Đúng vây, thìỴc tế cho thấy là cách hiểu 
này đã thât tháng thá.

Tuy nhiên, thiên trình thuât vê viêc phá húy đìa ngục 
nhìí trình bày trên đây (§ 20-23), đã không cho thâfy một 
dâ̂ u vết nào biện bạch cho một lối nhìn thu hẹp nhìí thế. 
Hon nũa, môt vài chi tiết trong thiên trình tuât ấy lại còn 
cho thây môt viễn ảnh trái hẳn vdì Iđi nhìn này, chăng 
hạn nho nhũng lùi sau đây đoọc đăt vào miêng cùa Hadê 
(ông chủ đỊa ngục) đé nói vái Satan: "Tao e ràng y (ĐOc 
Kitô) có đé̂ n đây, thì cũng chính là để cOu thoát hết mọi 
tôi nhân này, là nhũng kẻ chết nàm trong tay tao. Tao 
nhác lại cho mày là, (...) nếu mày để y xuống đây, thì 
không môt vong nhân nào sê còn nàm dođi quyền của tao 
nOa cá" (§ 20). Cũng vây, sau khi ĐOc Kitô vinh quang 
tiéh vào địa ngục, "tãft cả các kẻ chết đều đoọc tháo gđ 
xiêng xích đã trói buôc họ" (§ 22,3). Rồí, môt lăn niĩa, 
trođc cảnh đỊa ngục trđng váng, Hađé đã nói vdi Satan 
răng:

"Mày coi đó: tao không còn có lây môt vong nhân nào nũa cả. 
Hét thày nhũng kẻ mà mày đã dành đuọc nhù cáy bi& lành biết 
dđ, thì đây, căy thập giá đã dành lại tất cả khôi tay mày rồi... ô i  
Thần chát, căn. duyên tôi l6í! (...) Tại sao mày lại tìm cách đá 
làm cho roi vào trong côi tăm tdí này môt con ngudi nhu thế, 
con nguòi đã tuóc đoạt tù tay cùa mày hết tháy mọi kẻ chết, kể 
tù nguyên thủy?" (§ 23).

Rõ ràng là các đoạn vOa trong dân trên đăy đbu gọí lên 
hình ảnh của môt địa ngục trống vắng, và On cOu rôi mà 
t^t cá nhdng ai đấ ra đi trodc thdi Đdc Kitô, cũng đều 
nhăn đoọc. Thé̂  nèn, để cho đúng lý, thì cần phàì hiểu tO 
ngO "tiền nhân" dùng đé̂ n trong đoạn loọc ké nhOng ngodi
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đã đtf(ỵc cđu rôi cùng vdi Adam (§ 24), theo nghra ch! 
tât cả mọí ngttù! quá cd.

Aíọt c/tM de cMđ /uọ:

Ăn sâu vào trong truyèn thống răt cố cụu,2^ chủ đê vê 
cfn cdu rô! Ađam, gắn !íền vđì chủ đè xudng ngục tá tông, 
vẫn còn drtọc dề căp đê̂ n tại Tăy phrtong cũng nhrf bên 
Đông phrtctng, cho tđì ngày nay. Căc tác giă viết về chủ 
đề thì nhiều vô ká; vì văy, tđt hđn !à ch! xìn nêu ra sau 
dăy môt và! nhăn xét tổng quát.

Nhd đã nhăn định trên kia, vdì việc hình thành giáo 
thuyết về nguyên tô! —mà thánh Âugutínô đã khéo !éo 
trình bày qua môt cách thúc bìáu dạt th^n học khúc chiê̂ t 
và d^y đủ nhăt— không nhì^u thì ít, chủ dè vè cfn Cììu rô! 
Ađam đã bị che mù đ! trrtđc mát các nhà thần học Tây 
phrtorng.̂  ̂ Dù sao cũng c^n phă! nó! cho rõ !à trrtdc tác 
động său rông của một truyền thdng cd ctỵu và vdng chăc 
nhtí thê̂ ,̂  ̂ dĩ nh!ên Âugutìnô g!d nguyên xác tín về On 
cdu rỗ! Ađam. Bên Tăy phrtctng, nê̂ u niêm thăm tín ây đã 
tbn tạì, thì chính !à nhd phụng v ụ , v à  nhăt !à, theo thìán 
ý của tôi, nhd viêc phá bìê̂ n rông rã! gìđa dạì chúng, các 
hình ảnh bíáu trrtng cuôc Đdc Kítô xudng ngục tá tông, 
cách riêng !à của nghê thuật ảnh thánh thdì Trung cd; 
trong các ănh trtdng này, bao gid cũng thây Ađam và Evà 
đdng d hàng đ^u gida các ngrtdi công chính ddọc cdu thoát
24. Hans Urs von Baìthasar cho răng cuôc xuáhg ngục !à "môt uyên nguyên 
th^n học răt quan trọng trong các thê̂  kỷ đ^u," xìn xem cudn

aMýoMrdTtĤ  t. H, tr.280, DDB 1985.
25 . Thí dụ, trong Tdng Apc, dù có dành că môt chtídng bàn
w  cuộc xuđng ngục (II!,q.52), Tôma Aquìnô cũng đã không nhi!c nhô gì đê̂ n 
Adam. Tuy nhien, tác gíá cung không quên !i$t kê Ađam vào hàng nhOng 
ngUòì công chính (lla-Hae, q. 85,1 ad 2).
26. Xin xem Thu 164 gùi cho Evodíus (PL 33,711), và bàì vi^t của M. 
l.amberìgts, "J. d'Ectane et A. dHìppone. Deux conceptíons d'Adam" trong

1990.
27. Xin xem, chăng hạn, Kinh Tin kính, bài ExM/tct (hát trong đêm vọng Phục 
sình), các Kình Tạ Õn 1 và IV: "...kính nhđ Đdc Kìtô đã chịu ch6t và xudng 
cõi ăm ty."
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ĩa ii-dìÔ! đía ngục. xác íín ãfy cJĩng đífíỵc nói tên qna
CÉC vat díán viên Ađam và Evà troíig CSC vd kịch tôn giáo 
íMl Trung cá.

măt văn chrfctng, thì có hiên trtđng thành công tạ 
tùng của cudn Legendđ v4Mređ tàm chdng: đó tà tác phẩm 
của Jacques de Voragtne, xuăft băn khoảng năm 1250,^ và 
đã răft đtííyc rfa chuông trong thùi âfy. Cudn sách trung dẫn 
Tín Mùng theo Ntcôdêmô và nhíèu truyèn thuyết khác vè 
Adam, đăc bíêt tà truyền thuyê̂ t thuăt tại viêc ông Ađam 
đã đuục chôn nctì dòí Gôngôtha, ngay ó chỗ Đdc Giêsu 
dã ch;u đóng dinh vào thăp giá: máu Đăng Cdu thế dã 
chăy xuđng trên dầu con nguùt đầu ttên, tàm cho ông tró 
thành nhu tà nguáí đ^u tiên đuục chju Phép Rda, nguòì 
d^u tiên đuục huáng ctn huê do cuôc tú* nạn cdu dô của 
Ngài mang tạt.^^

Còn v^ phía Đông phuong: bái đã không ch{u ảnh hudng 
th^n học Augutìnô cho măy, nên các Giáo hột vẫn gid 
nguyên tăp trUùng v^ cfn cdu rát Ađam môt cách cUOng 
quyê̂ t hun tà bên Tây phuung. Môt thí dụ: bdc ảnh chính 
thìíc của Giáo hôi Chính thống minh họa cuộc Phục Sinh 

chính tà bdc ănh thánh trình tă việc Ddc Kitô 
xuđng ngục tá tông, hay nói cho đúng hUn, cuôc Ngài khảt 
hoàn đi tên khôi đ}a ngục, tay dăt Ađam dUa vào Thiên 
đàng. Văy tà cùng một trăt, ănh thánh ăfy diên tă biến có̂  
Đdc Kitô Đ Jc Kitô sdng tạt, và nói tên ý nghĩa huyền 
nhiêm bíê̂ n cđ ăfy tích chda, tdc tà Un cdu đô dành cho 
toàn thá nhăn toạt, duục btáu hiên qua sụ viêc cdu rôi 
con nguòi (và còn hUn nda: dug bà) đầu tiên trong
toài nguòí.

28. Xin xem băn dịch ra tiáig Pháp của T. de Wyzewa, í.đ Légení^e ítorée, 
Paris 1925; đạc bìậ !ă các tt. 207-207.
29. Xem các văn ph^m ngụy thd vè Adam, nhu Le e( Eve
và Lđ Caveme íter V.V., cũng nhu J.-B.Frey, "Adam" trong
D!chow)aireBíM^e5Mpptéme/tt, 1,106-117.
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Để Íĥ í̂  kết Etg&sĩ

Chịu ảnh huTóng của giáo thuyê̂ t Âugutínô vb nguyên 
tôi d{ truyền, Tăy phrtong đã h^u nhrt đon thuần nhìn Adam 
qua hình ảnh của con ngoòi tôi nhăn đầu tiên, của con 
ngoùi đã !àm cho că nhăn !oạì ra ô nhiêm vđ{ tôi phạm 
của mình, cũng nho dã !àm cho !oà{ ngOÒ! phải ch{u án 
hỏa ngục né̂ u không có On C !ÍU  đô cùa Đ Jc Kitô. Vì văy, 
căc nhà th^n học Tăy phoong thoùng thăn trọng g)0 !ăp 
troòng !ăng thình, không đê căp gì tđi thái đô của con 
ngoòì đầu tiên đdí vđì Thiên Chúa sau kht sa ngã, và cũng 
không bàn gì về sđ phăn đùi đái của ông sau khi ông ché̂ t. 
Nhăn tố chủ chdt dã giúp cho giáo thuyé̂ t truyèn thđng 
về On cOu rỗi Ađam còn tán )Ou đoọc bén Tăy phoong, 
!à chính cách kì^u dạ! chúng mình họa qua căc ănh toọng 
biên c<̂  Đdc Kìtô xuđng ngục tá tông.

Do đó, ngạc nhiên !à căm toáng chung khi thă̂ y cudn 
Cráo Lý Cíáo Ndr CdMg Cíáo (1992) mđ! đăy đã nêu dí^m 
giáo thuy& truyên thđng kia !ên !ạí. Chác han đó !à thành 
quă của việc thãfu hiểu său hon vê giáo huăn các giáo phụ 
và dăc biệt !à về truyền thđng Kítô giáo cổ thđi, cũng nho 
của vìêc !Ou tăm cẩn trọng hon đán các truyền thcíng đóng 
phoong nhđ tác đông khích !ệ của nhOng bođc tìê̂ n md! 
trong con đoùng đạì kát.

Cíóo Ạý CMo í/ọt CdMg Ctáo

Trong cuíín giáo !ý này, Ađam có doọc môt v{ trí khá 
nổi, không còn phă! đOng ó chô công đăng Vaticanô II 
dành cho đăng sau hău trođng.^" Khuăt bóng h^u nho hoàn 
toàn ó trong các văn kiên công đông, cách g!ăi thích nguồn 
gốc !oà! ngOòì theo !ố! ÌỊch sủr hóa đã ngoi ìên ]ại đoọc ó 
trong cudn Cmo Lý C:áo Cdng C:đo. Văn đê On cOu 
rô! Ađam đã đoọc d^ căp dê̂ n trong ba doạn khác nhau:

30. Xìn xem bài chúng tôì vì^t mang tụa dè "Le péché orìgìnet à Vatícan í !"  
trong Er/vit et Me, sô 49,1991, tt. 658-668.
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trtídc tiên !à trong thìén 55 (§§ 631-637) trình bày bìê̂ n 
cd Đtic Kìtô xuống ngục tá tông và sống !ạ{, !à uyên nguyên 
cá đián cùa chủ dè chúng ta đang bàn; thd đê̂ n là trong 
đoạn nó! v^ On cdu đô cánh chung (§ 632); và cuđi cùng 
là trong mục cát nghía về Ngày của Chúa, tdc là Chúa 
nhăt (§ 1167).

Lẽ ra phả! gíăl thích dài rông hon về ý nghĩa chú giăì 
và th^n học của mục "Đdc Oìêsu xuđng ngục tá tông"; 
nhong ó đăy ch! xìn doọc lOu ý là mục giáo lý này thọc 
sỌ dã nêu rõ cho thăy các ý nghĩa th^n học chủ yếu hàm 
ngụ ó trong biểu toọng "xuống ngục": trođc h&, Đdc Gíêsu 
đã ch& thăt: "Ngà! đã ché̂ t, hệt nho hê̂ t mọi ngOOí" (§ 
632); răi dê̂ n mdì quan hê nđì kết việc Ngà! lên khỏ! dìa 
ngục vđì việc Ngà! sdng lạ!, và khăng dính chdng lại mọ! 
hình thì?c ảo thăn thuy&, để xác đính là đã chê̂ t thật, Đric 
Giêsu cũng đã sdng lạ! thăt; cuôc sống lạ! này mang lạ! ý 
nghía cho căí chê̂ t của Ngài, ý nghĩa toàn tháng trên sỌ 
chê̂ t và quỷ dd, ông tổ của sỌ chết; kết quả là nhăn loại 
đoọc gìăi thoát khỏi sỌ chết và khỏi ách nô lệ của Satan; 
cudi cùng và nhă̂ t là cuôc Đdc Kìtô xuđng cõì ăm ty còn 
hàm tích ý nghĩa muđn nó! răng là phá quát, On cdu đô 
có hìêu lọc thỌc sỌ dđ! vđì và noi hê̂ t thảy mọ! ngoái 
trong nhăn loại, băt dầu tùr các thá hê sđng trođc thò! 
Đtíc Kìtô; và đăy là lúc cần phâí nhăc đê̂ n Ađam; môt 
vìêc nhăc nhó có t^m quan trọng chủ chốt, bá! vì, nhác 
đến sỌ viêc Ddc Kìtô đến để gìả! phóng Ađam, tdc là có 
ý khăng đjnh răng Ngài đê̂ n để giải phóng toàn thể nhăn 
loại, ká tù con ngoòi d^u tiên. Và nho là để tóm k&, sách 
giáo lý đã trOng dẫn đoạn lý thú sau dây trích tO một bà! 
giăng cá thòi, bài g!ăng cho Ngày Thd Bảy Tuần Thánh, 
doọc co! là của Epìphanìô Salamina:

"... Ngà! dí tìm Ađam, tá phụ đău tiên của chúng ta, con chiên 
lạc. Ngà! đã muốn đến thăm mọ! ngoùi đang ngồi trong bóng 
ch&. Chính Ngài, là Đấng Thiên Chúa và cũng là con của họ, 
đã đến để giải thoát họ, để giăì thoát Ađam đang bí xiêng xích
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trói bu^, và Evà đang cùng chịu căm tù vóì ông, khôi nhùng 
năi khá đau đang gánh chịu (...) 'Ta !à Thiên Chúa của ngtroi, 
và vì nguoi, Ta đã trá thành con của nguot. Hãy thd̂ c t!nh chõi 
dăy, hõì nguot tà nguái đang ngủ mê, vì Ta đã không tạo dụng 
nên nguôi nguo! phải chỊu trói bu$c năm !ê ỏ đăy, trong chdn
đía ngục này. Hãy ddng khôi tên tùr giũa các kè chết. Ta tà Sdc 
S6hg cùa các kẻ chêt'" (§ 635).

Đoạn văn tr<? tình thăfm đăm tinh th^n hy vọng kitô trên 
đăy, tà môt tái hùng hăn tuyên xtíng vè t^m phđ quát bao 
ta của On ctlu đô dã thành hiên thục á  trong m^u nhiêm 
phục sình.

Trong mục trình bày v^ On cdu đô cánh chung, sách 
giáo tý dã tăíy tạt tu tuáng đó đá ting dụng cho hái thê̂  
mạt, băng cách trUng dăn môt doạn trong hìén chê̂  vè 
Giáo hôi, AÍMdn Ddn của công đòng Vaticanô
II: (Ch! túc ăy, ttíc tà túc Giáo hôì thành toàn trọn vẹn), 
"mọi nguùi công chính tu Ađam, tU Abet công chính cho 
đé̂ n nguái cũđi cùng đuọc tuyán chọn, sẽ duọc quy tăp 
vào trong Giáô hôi phá quát, k^ bén Thiên Chúa Cha" 
(/tJ^UD 2) (§ 769). Môt đoạn v3n thăt đăc săc, nhung tại 
ít đuọc trUng dân!

L^n thU ba sách giáo tý nhăc đến Ađam tà trong đoạn 
gíảì thích v^ ý nghĩa của Chúa Nhăt. Chúa Nhăt tà ngày 
tuáng niêm mììu nhiêm phục sinh của ĐUc Kìtô, và vì văy, 
cũng tà ngày tudng nhđ đê̂ n On cUu đô phd quát dã duọc 
Ngài mang đé̂ n cho thê̂  giđí. Đé minh họa diêu này, sách 
giáo tỳ đã trích trUng môt doạn trong văn băn phụng vụ 
Sirí của Antìôkía, vìê̂ t tà: "... Phúc cho Chúa Nhăt, vì trong 
ngày dó, các cUa Thiên đàng đã mó ra dá Adam và hê̂ t 
mọi kè dã tUng b{ trục xuăt, yên tăm tiên vào" (§ 1167). 
Viêc trung dân đoạn văn phụng vụ này cho th^y tà cuđn 
giáo tý đã tiếp thụ tâp truđng của truybn thđng dông phuong 
tiên quan đê̂ n vìêc nốt tì^n Un cdu rôi Adam vdí haí bián 
cd "xuđng ngục tá tông" và Phục sinh, nhu đuục minh họa



62

qua biìc ănh thánh (x!n xem ph^n trt/đc đăy cùa
bài viê̂ t).

Tóm !ại, có haì đi^m cìtn nêu băt đá k& !uân:

Trufđc hê̂ t, nìèm thăm tín vè sd viêc Ađam đã đìíđc cdu 
rÔ! )à môt nìèm thăm tín hên tục và hăng tbn, gán chạt 
vđì các ănh thánh miêu họa vè chủ Đdc Kitô xuống 
ngục tá tông, tdc !à v^ mău nhiêm phục sình mang tại cfn 
cdu đô phá quát cho trììn th&

Thd dê̂ n, cách thdc trình bày C(̂  xrfa ă̂y không phăí !à 
môt trá ngại không khăc phục đrfqc, nê̂ u bìê̂ t giă! thích 
về bdi cănh văn hóa, vè nhăn sình và vũ trụ quan trong 
thòi hình thành của cách kìáu bì^u đạt ây; thsỴc ra, hìtu 
hê̂ t các khát niêm trong Kinh Thánh cũng đèu c^n phải 
đdctc gíăi thích nhtí thé̂ . Cũng đùng nên bô quên dí nguyên 
tác chú giăi có tăm trọng yê̂ u tdn và c^n phăí đtfcfc áp 
dụng vào trong công tác tìm ht^u ý nghĩa cùa các công 
thdc tín tý, nhtt Đdc Gìoan XXIH đã tùfng nhác tại nhrt 
sau, túc triêu tâp công dăng: "...Kho tàng đdc tìn, tdc tà 
nhdng chăn tý chda đtỵng trong giáo tý khă kính của chúng 
ta, tà môt chuyên; còn hình thdc diên dạt các chăn tý ăfy 
thì tạt tà môt chuyên khác, miên sao gìd cho trọn đrfcfc ý 
nghĩa và tìm trọng yê̂ u cùa chúng."^^

Chính nhò nguyên tác ^y mà có thá thryóng thdc các 
văn băn giáo phụ và phụng vụ môt cách tý thú và thă̂ m 
thìa hon, hău phát hiên trá tại tìn mùrng vè On cdu đô 
Đdc Kítô trao tăng cho mọi ngoòi qua máu nhiêm phục 
sinh của Ngài. Thd đan cd ra dăy văn băn của Hesychìô, 
tình mục giáo phăn Gtêrusatem, hăí thê̂  kỳ thd 5, vié̂ t nho 
sau:

"Ngày ăy (ngày Phục sinh) mang tạt sd điêp hoan tạc của nilãm
vui: vì trong ngày ăy, Đdc Chúa đã sdng tại; Ngài đã tàm cho
đoàn chiên cùa Ađam cùng đdng tên vói Ngài, vì Ngài đã đuọc

31./t./í.&, n v , 1962, tr. 792. Công đbng Vattcanô H đa gh! tạt nguyên tác 
ăy ó trong httfn chíf lít! MùTtg 7 ^  P(^g, sd 62 v& trong sác t&nh w  hiêp 
nhãt t//!!tđ!M 7?CííÌ!!!cgran'o, sõ 6.
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sinh ra cho con ngrròi, và đã sống !ạí VÓ! con ngnòi. Hôm nay, 
nhò Đăng sđng Lại, Thiên đàng đã mô rông cảa, Ađam đrrọc 
hoàn sinh (trà cho sạ s&g), Evă đnọc ùi an, !òi mùì gọ! đrrọc
táng nghe, Nrróc Chúa đaọc săp săn, con ngvòi đìTỌc cdu đô, 
Đdc Kitô đrrọc tôn th&: sau khí đã dày đạp sụ chêt duáí chăn, 
đã căm tù tên bạo chúa (=  Satan) và đã tuóc sạch địa ngục, Ngài 
tên trùi, khải hoàn..."^^

O n  C !ÍU  rôí Ađam chính tà dăfu tiên trttng và tà mâu tiêu 
btáu cho ctn ctíu đô phd quát, ctn cdu đô ban cho toàn thá 
nhăn toại.

Fe^tpe Ngó Aftn/r cAMyén rrgt?

32. Hométie pascaìe, /, (roMg "yoMrcM chréheMMM ", dP.
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